
Tên thuốc

(1)

SĐK 

(2) 

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên liệu, 

dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản 

xuất nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

Lomebays VD-22207-15 09/02/2020

Công ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Phương Đông

Leflunomide USP 34

Jintan qianyao 

pharmaceutical raw 

material factory

Zhuangcheng, Baita 

Town, Jintan City 

Jiangsu Province, 

China, Postcode: 

213214

China

NELADIN 100 VD-22121-15 09/02/2020
C.ty CPDP Boston 

Việt Nam
Nystatin DĐVN IV Antibiotice

Valea Lupului Street 

Iasi 707410
Romania

AROTRIM 300 VD-22120-15 09/02/2020
C.ty CPDP Boston 

Việt Nam
Clindamycin DĐVN IV

Nanyang Pukang 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.

143 Gongye, 

Nanyang, Henan
China

AROTRIM 150 VD-22119-15 09/02/2020
C.ty CPDP Boston 

Việt Nam
Clindamycin DĐVN IV

Nanyang Pukang 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.

143 Gongye, 

Nanyang, Henan
China

Detcincyl VD-22276-15 09/02/2020
Công ty CP Hóa 

dược Việt Nam

Dexamethasone 

acetate Powder
DĐVN IV

Wuhan lipharma 

chemical Co., Ltd.

181 Donghu Road, 

Wuchang District, 

Wuhan, Hubei

China

Haginat 750mg VD-22236-15 09/02/2020

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Cefuroxim natri NSX Chemo S.A.

Chemo S.A. Lugano 

Branch, Via F. Pelli 

17, P.O. Box, 6901 

Lugano, Switzerland

Switzerland
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Lovastatin 

20mg
VD-22237-15 09/02/2020

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Lovastatin BP 2009

Taizhou  Tianrui 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Baiyunshan South 

Road , Jiaojiang, 

Taizhou, Zhejiang, 

China

China

Methylsolon 16 VD-22238-15 09/02/2020

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Methylprednisolone DĐVN IV

Tianjin Tianyao 

Pharmaceutical Co., 

Ltd

109 Ba Wei Road, 

Hedong District, 

Tianjin, China

China

Osvimec 100 VD-22239-15 09/02/2020

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Cefdinir USP 30
Hetero Drugs 

Limited (Unit-VI)

Sy.No.150,151,151/2, 

 158/8, 

Nallamattipalem (v) 

Nakkapally (M) 

Visakhapatnam.Dist.

India

Osvimec 300 VD-22240-15 09/02/2020

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Cefdinir USP 30
Hetero Drugs 

Limited (Unit-VI)

Sy.No.150,151,151/2, 

 158/8, 

Nallamattipalem (v) 

Nakkapally (M) 

Visakhapatnam.Dist.

India

Parepemic VD-22241-15 09/02/2020

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Loperamid HCl DĐVN IV
Vasudha Pharma 

Chem Limited

78/A, Vengalrao 

Nagar,Hyderabad - 

500 038. Andhra 

Pradesh, India

India

Piracetam VD-22242-15 09/02/2020

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Piracetam DĐVN IV

Pharmaceutical 

Works Polpharma 

SA

83 – 200 Starogard 

Gdariski
Poland
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(9)

Vitamin PP 

500mg
VD-22243-15 09/02/2020

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Nicotinamid DĐVN IV DSM

No. 476 Li Bing 

Road, Zhangjiang Hi-

Tech Park, Pudong 

New Area, Shanghai, 

201203, China

China

Lecerex 200 VD-22077-15

09/02/2020

Chi nhánh công ty 

cổ phần Armephaco- 

 Xí nghiệp dược 

phẩm 150 

Celecoxib

USP38 Hasita Aromatics 

(P) Ltd

1-3-

183/40/21/64,P&T 

Colony, Gandhi 

Nagar ,Hyderabad -

500080 

India

Mitafix  100 VD-22078-15 09/02/2020

Chi nhánh công ty 

cổ phần Armephaco- 

 Xí nghiệp dược 

phẩm 150 

Cefixime trihydrat USP37

Covalent 

Laboratories Private 

Limited

#8-3-677/18, 2nd 

Floor, S.K.D Naga, 

Yellaeddy Guda, 

Hyderabad – 500 

073.A.P 

India

Sicongast VD-22107-15 09/02/2020

Công ty cổ phần 

dược phẩm 2-9 TP 

HCM

Simethicone powder NSX
Dasan Medichem 

Co, Ltd

Room No. 505, Woo-

ri Venturetown II, 82-

29, Mullae-Dong 3 

ga, Yeongdeungpo-

Gu, Seoul, Korea

Korea

Sildenafil VD-22108-15 09/02/2020

Công ty cổ phần 

dược phẩm 2-9 TP 

HCM

Sildenafil citrate NSX

Cadila 

Pharmaceuticals 

Limited, 

Ankleshwar

294, G.I.D.C. Estate, 

Ankleshwar - 393 

002, Gujarat, India

India

Vicaldex VD-22109-15 09/02/2020

Công ty cổ phần 

dược phẩm 2-9 TP 

HCM

Calcium 

glucoheptonate
USP 34 Givaudan Lavirotte

Siège social: 56, Rue 

Paul Cazeneuve BP 

8344 F-69356 Lyon 

Cedex 08, France

France
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Vicaldex VD-22109-15 09/02/2020

Công ty cổ phần 

dược phẩm 2-9 TP 

HCM

 Ascorbic acid BP 2010

Shandong Luwei 

pharmaceutical Co., 

Ltd

Shuangfeng 

Industrial Park, 

Zichuan District, 

Zibo, Shandong, 

China

China

Vicaldex VD-22109-15 09/02/2020

Công ty cổ phần 

dược phẩm 2-9 TP 

HCM

Ergocalciferol USP 34
Synthesia, a.s. Sbu 

Organic Chemistry

53217 Pardubice-

Semtin Czech 

Republic

Czech 

Republic

Vicaldex VD-22109-15 09/02/2020

Công ty cổ phần 

dược phẩm 2-9 TP 

HCM

Nicotinamide USP 34
Brother Enterprises 

Holding Co., Ltd

Zhoujangmiao, 

Haining city, 

Zhejiang Province, 

China

China

Dr. Muối VS-4891-15 09/02/2020

Công ty cổ phần 

dược phẩm 2-9 TP 

HCM

Sodium chloride DĐVN IV
K.C Salt 

International Co.Ltd

Noppom thai CC 

Tower, 26th Floor 

889 South Sathom 

R.d, South Sathom 

Yanawa Bangkok, 

10210 Thailand

Thailand

Detcincyl VD-22276-15 09/02/2020
Công ty CP Hóa 

dược Việt Nam

Dexamethasone 

acetate Powder
DĐVN IV

Wuhan lipharma 

chemical Co., Ltd.

181 Donghu Road, 

Wuchang District, 

Wuhan, Hubei

China
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CEZMETA                

         

Thuốc bột uống

VD-22280-15 02/09/2020

Cty CP Liên doanh 

DP Medipharco 

tenamyd BR s.r.l

Diosmectit NSX

Hangzhou Medicine 

Industrial 

Investment Co., Ltd. 

No. 1 Bldg., 

Huahong Mansion, 

No. 238 Tianmushan 

Road,Hangzhou, 

Zhejiang 

310051,China

China

SALONPAS® VD-22387-15 09/02/2020

Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam 

Methyl salicylate EP 8.0 Novacyl 

29 avenue Joannès 

Masset Le Carré 

Joannès, CS 10619, 

69258, Lyon Cedex 

09, France.

France

SALONPAS® VD-22387-15 09/02/2020

Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam 

l -Menthol USP 37
Tien Yuan 

Chemical (PTE)  Ltd

No. 18 Chin Bee 

Road, Jurong Town, 

Singapore 619827. 

Singapore 

SALONPAS® VD-22387-15 09/02/2020

Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam 

dl -Camphor JP 16 Nagaoka & Co., Ltd

7-18 

Nishinomiyahama 4-

Chome Nishinomiya-

Shi, Hyogo, Japan

Japan

SALONPAS® VD-22387-15 09/02/2020

Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam 

Tocopherol acetate USP 36 Basf se 

Carl-Bosch-Str. 38 

67056 Ludwigshafen, 

Germany. 


Germani

SALONPAS® VD-22387-15 09/02/2020

Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam 

Tocopherol acetate USP 36
Zhejiang medicine 

Co., Ltd. 

98 East Xinchang 

Dadao Road, 

Xinchang, PR.Chine.

China
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